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1 Hà Nội 1 Nguyễn Anh Phong 19.10.98 2016 BKA KT Vật liệu KT14 2016 Hóa sinh Nhì KT14

2 2 Hoàng Thủy Linh x 11.01.98 2016 BKA KT y sinh KT21 2014 Hóa sinh Nhất KT31

3 3 Nguyễn Doãn Hoàng 31.08.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2015 KT Điện và Cơ khí Nhì CN2

4 4 Ngô Ngọc Mai x 17.07.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2014 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

5 5 Lê Minh 24.07.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2014 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

6 6 Lê Quốc Thái 21.11.98 2016 BKA KTĐK & TĐH KT24 2014 Robot điều khiển Nhì CN2

7 7 Nguyễn Đình Khoa 15.11.98 2016 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Nhì CN2

8 8 Đinh Thục Anh x 09.09.98 2016 BKA CN Thực phẩm CN3 2015 Vật liệu & CN Sinh học Nhì CN3

9 Hải Phòng 1 Nguyễn Đức Trung 05.09.98 2016 BKA KT ĐK & TĐH CN2 2016 Vật lý và Thiên văn Ba KT51

10 2 Nguyễn Hải Sơn 01.11.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 KT Cơ khí Ba CN1

11 3 Phạm Lê Minh 12.12.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 KT Cơ khí Ba CN1

12 4 Lê Việt Thông 30.04.98 2016 BKA CN Thực phẩm KT31 2016 Hóa - Sinh Ba CN3

13 Lào Cai 1 Bùi Văn Linh 21.04.98 2016 BKA KT Cơ ĐT KT11 2014 KT Điện và Cơ khí Nhất KT11

14 2 Cao Quang Minh 22.01.98 2016 BKA KT ĐT- TT KT21 2016 Hệ thống nhúng Nhất KT21

15 3 Nông Thị Thùy Trang x 04.11.98 2016 BKA KTĐK & TĐH KT24 2014 KT Điện và Cơ khí Nhất KT24

16 4 Nguyễn Gia Tân 03.11.98 2016 BKA KTĐK & TĐH KT24 2015 KT Điện và Cơ khí Nhất KT24

17 5 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh x 25.09.98 2016 BKA KT ĐT- TT KT21 2016 Hệ thống nhúng Ba CN2

18 6 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh x 25.09.98 2016 BKA CN Thông tin KT22 2016 Hệ thống nhúng Ba CN2

19 Lạng Sơn 1 Nông Nguyễn Linh 05.09.98 2116 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý và Thiên văn Ba KT51
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20 Thái Nguyên 1 Nguyễn Trung Kiên 19.09.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 Vật lý và Thiên văn Nhì KT51

21 2 Đặng Đức Anh 07.10.98 2016 BKA CNKT Cơ ĐT CN1 2016 KT Cơ khí Nhì CN1

22 3 Vũ Thái Sơn 22.11.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 KT Cơ khí Nhì CN1

23 Yên Bái 1 Nông Duy Khánh 07.07.98 2016 BKA CNKT Cơ ĐT CN1 2016 KT Cơ khí Nhì CN1

24 Phú Thọ 1 Nguyễn Tiến Xuân 06.06.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 KT Cơ khí Ba CN1

25 2 Trần Quốc Việt 05.04.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2016 KT Cơ khí Ba CN1

26 Vĩnh Phúc 1 Nguyễn Thành Đạt 20.11.98 2016 BKA KT Hóa học KT31 2014 Hóa học Nhất KT31

27 2 Đặng Thị Phương Anh x 28.08.98 2016 BKA CN Thông tin KT22 2016 Hệ thống nhúng Ba CN2

28 Quảng Ninh 1 Nguyễn Tất Bách 28.05.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2015 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

29 2 Lê Văn Đỉnh 17.09.98 2016 BKA CN Thông tin CN2 2016 Hệ thống nhúng Nhì CN2

30 3 Nguyễn Văn Hiếu 29.01.98 2016 BKA CN Thông tin CN2 2016 Hệ thống nhúng Nhì CN2

31 4 Vũ Lan Phương x 18.10.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2015 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

32 Bắc Giang 1 Bùi Phương Thảo x 14.09.98 2016 BKA CN Thực phẩm KT31 2014 KH Môi trường Ba CN3

33 2 Nguyễn Hải Hưng 05.02.98 2016 BKA CN Thực phẩm KT31 2014 KH Môi trường Ba CN3

34 Bắc Ninh 1 Phùng Quang Huy 15.01.98 2016 BKA KTĐK & TĐH KT24 2016 KT Cơ khí Nhất KT12

35 2 Nguyễn Hữu Đạt 23.09.98 2016 BKA KT Môi trường KT31 2015 KH môi trường Nhất KT31

36 3 Bùi Ngọc Hải 11.12.98 2016 BKA CN Thông tin CN2 2015 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

37 4 Nguyễn Hải Đăng 09.08.98 2016 BKA CN KT điện tử, TT CN2 2016 Robot và máy thông minh Ba CN2

38 5 Trịnh Đức Anh 16.11.98 2016 BKA CN Thực phẩm CN3 2014 Vật liệu và CN Sinh học Ba CN3

39
Hải Dương 1 Nguyễn Nam Hải 21.10.98 2016 BKA

CNKTĐK & TĐH CN2
2016 Rô bốt và máy thông minh Ba CN2

40
Hưng Yên 1 Trịnh Văn Huy 30.01.98 2016 BKA

KT nhiệt KT13
2016 KT Cơ khí Ba KT13
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41 Hòa Bình 1 Trần Ngọc Vũ 20.02.98 2016 BKA CN Thông tin KT22 2016 Năng lượng và vận tải Nhất KT24

42 Nguyễn Tuấn Hùng 08.01.98 2016 BKA CNKT Cơ ĐT CN1 2016 Năng lượng và vận tải Nhất CN1

43 Hà Nam 1 Lê Hồng Anh x 16.02.98 2016 BKA Vật lý KT KT51 2016 Vật lý và Thiên văn Ba KT51

44 2 Dương Hồng Linh x 03.08.98 2016 BKA Vật lý KT KT51 2016 Vật lý và Thiên văn Ba KT51

45 Thái Bình 1 Vũ Thành Đạt 28.03.98 2016 BKA D480201 KT22 2016 Rô bốt và máy thông minh Ba CN2

46 2 Nguyễn Bá Thành 04.05.98 2016 BKA D520216 KT24 2016 Rô bốt và máy thông minh Ba CN2

47 Ninh Bình 1 Chu Minh Hiếu 23.06.98 2016 BKA Cơ ĐT KT11 2016 KT Cơ khí Nhì CN1

48 2 Ngô Đức Thắng 27.07.98 2016 BKA KTĐK & TĐH KT24 2015 KT Điện và Cơ khí Ba CN2

49 3 Phạm Thành Trung 19.07.98 2016 BKA CN KT điện và ĐT CN2 2015 KT Điện và Cơ khí Nhì CN2

50 Nghệ An 1 Phạm Thế Mậu 20.06.98 2016 BKA
CNKTĐK & TĐH CN2 2016 Rô bốt và máy thông minh Ba CN2

51 Hà Tĩnh 1 Nguyễn Thị Khánh Trâm x 04.03.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2015 KH máy tính Nhì CN2

52 2 Nguyễn Mạnh Dũng 19.05.98 2016 BKA CNKTĐK & TĐH CN2 2015 KH máy tính Nhì CN2
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